
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B3  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/02 đến 06/02 

Đinh Thị Thu Hương 

Tuần 2 

Từ 09/02 đến 13/02 

Nguyễn Thị Cúc 

Tuần 3 

Từ 23/02 đến 27/02 

Đinh Thị Thu Hương 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến 

lớp. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Đi vòng tròn theo nhạc bài: Mời lên tàu lửa: Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo 

nhạc kết hợp với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Nắng sớm 

+ Hô hấp: thổi nơ bay 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước - lên cao 

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên, cúi người phía trước tay chạm mũi chân 

+ Chân: Đứng, 1 chân đưa ra trước khuỵu gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân  

- Tập dân vũ theo nhạc bài Một vòng Việt Nam 

- Nhảy theo nhạc bài Nào ta cùng nhảy 

- Hồi tĩnh: Đi vòng tròn quanh chỗ tập.  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các loại bánh, mứt ngày tết 

- Trò chuyện về tết nguyên đán, các hoạt động chuẩn bị đón tết 

- Cho trẻ xem video, hình ảnh, trò chuyện về ngày tết 

- Trò chuyện về về tết tròng cây 

- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp  
 

 

Hoạt động học T2 
Văn học Văn học Văn học 



Đồng dao: Thả đỉa ba ba 

(Tiết trẻ chưa biết) (MT57)  
 

Thơ: Vè trái cây (trẻ chưa 

biết)  
 

Thơ: Hoa kết trái (Trẻ chưa 

biết)  
 

MT57, 

MT4, 

MT37, 

MT2, 

MT25 

T3 

Phát triển vận động 

- VĐCB: Ném trúng đích 

đứng xa (1,5m x cao 1,2m)  

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

(MT4)  
 

Phát triển vận động 

- VĐCB: Bò thấp chui qua 

cổng 

- TC: Kéo co  
 

Phát triển vận động 

- VĐCB: Đi bước lùi liên 

tiếp 3m  

- TC: Chó sói xấu tính 

(MT2)  
 

T4 

Khám phá 

- Thí nghiệm: Hạt tiêu chạy 

trốn  
 

Khám phá 

- Bé vui đón tết  
 

Khám phá 

- Tết trồng cây- STEAM 

(MT25)  
 

T5 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ phân biệt hình tròn, 

tam giác, vuông, chữ nhật 

(MT37)  
 

Làm quen với toán 

So sánh chiều dài của 2 đối 

tượng  
 

Làm quen với toán 

So sánh, sắp xếp thứ tự về 

chiều dài của 3 đối tượng  
 

T6 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Rềnh rềnh 

ràng ràng 

- NDKH: TCÂN: Nhìn hình 

ảnh đoán tên bài đồng dao  
 

Hoạt động tạo hình 

- Làm pháo hoa -STEAM  
 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: Trồng cây 

- NDKH: NH: Cây trúc xinh  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, qs cây bưởi, hoa cúc, Làm thí nghiệm Hoa nở trong 

nước, làm thí nghiệm Vật chìm vật nổi 

MT26 



* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Kéo co, lộn cầu vồng, Nhảy bao bố, Cướp cờ 

* HĐLĐ: Tưới cây góc thiên nhiên, vườn cây ăn quả, lau đồ dùng đồ chơi trong lớp 

* HĐGL: Giao lưu tổ với tổ 

* Chơi tự do: Chơi khu vận động, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng, chơi với cát nước 

Tuần 2: 

* HĐCMĐ: Tham quan không khí chuẩn bị tết trong trường, Quan sát cây quất, quan 

sát cây hoa đào, Làm thí nghiệm: Trứng chìm - trứng nổi, Đổi màu lá cải thảo. 

* TCVĐ: Nhảy bao bố, Chó sói xấu tính, mèo đuổi chuột, Cò bắt ếch, Mòe đuổi chuột 

* HĐLĐ: Lau dọn phòng thư viện 

* HĐGL: Giao lưu với lớp B4 

* Chơi tự do: Chơi khu vận động, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng, chơi với cát nước  

Tuần 3: 

*HĐCMĐ: Quan sát rau bắp cải, qs cây rau cải, qs vườn rau, Làm thí nghiệm sự nảy 

mầm của hạt, thí nghiệm Tan và không tan (Tuần 3) (MT26)  

* TCVĐ: Cáo và thỏ, tung bắt bóng, mèo đuổi chuột, chó sói xấu tính, lộn cầu vồng 

* HĐLĐ: Tưới cây góc thiên nhiên, vườn rau, lau đồ dùng đồ chơi trong lớp 

* HĐGL: Giao lưu tổ với tổ 

* Chơi tự do: Chơi khu vận động, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng, chơi với cát nước  
 

Hoạt động chơi 

góc 

Thứ 4 tuần 1 thay thế hoạt động góc bằng HĐ: Giao lưu lớp C3 

Thứ 4 tuần 2 thay thế hoạt động góc bằng HĐ ăn, ngủ với B4 

Thứ 4 tuần 3 thay thế hoạt động góc bằng HĐGL: Nhảy Dance sport 

* Góc trọng tâm: Góc học tâp: Làm các bài toán tư duy, chơi các trò chơi match the dice 

(T1), Làm thiệp chúc mừng ngày tết nguyên đán (STEAM)(T2), Xây công viên cây 

xanh (T3).  

* Góc phân vai: Xây công viên cây xanh, Xây vườn hoa ngày tết 

Gia đình: đi chợ, nấu ăn. 

- Bán hàng: bán đồ ăn truyền thống các loại bánh mứt kẹo trong ngày tết, quà tặng; siêu 

thị, bán rau, hoa, quả 

* Góc học tập: Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 10, So sánh số lượng 2 

MT84, 

MT86, 

MT65, 

MT96, 

MT97 



nhóm đối tượng trong phạm vi 10, Tạo chữ số bằng các cách khác nhau, Đếm theo khả 

năng. Xếp hình, chữ từ hột hạt, dây, que.... Tìm ghép 2 chữ cái giống nhau, tìm những 

chữ cái giống nhau trong từ. Đọc các số trên lịch, trên đồng hồ, trên biển số xe, số nhà, 

số điện thoại. Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn. Sử dụng dụng cụ để 

đo độ dài của 2, 3 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh, phân biệt hình vuông, tròn, tam 

giác, chữ nhật. Làm bài tập tư duy 

* Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về mùa xuân, Hoa lá mùa xuân, Ai trồng cây, NH: 

Cây trúc xinh, Lý cây đa. Làm biển báo. Vẽ chân dung bác sĩ, Vẽ các loại rau bé thích, 

Vẽ tranh bảo vệ mội trường, Vẽ, tô màu các món ăn có trong ngày tết nguyên đán, làm 

sách ảnh về sự phát triển của cây 

* Góc thực hành cuộc sống: Học sách kĩ năng sống, trẻ biết tết tóc, buộc dây giầy, tự 

cài, cởi cúc. Chuyển nước bằng xi lanh. Đóng mở nút chai, lọ, kéo khóa ví.  

*Góc khám phá: Trẻ biết làm các thí nghiệm: pha màu, Sự biến đổi của màu sắc, Tan 

hay không tan, pha nước đường, nước muối, cho trẻ sờ, nếm vị mặn, ngọt, chua, Ảo 

thuật bóng bay, Hạt gạo nhảy múa. Trẻ tự cảm nhận sự mềm mại, dáp, nhẵn, chua, mặn, 

ngọt của các đồ vật: bông, ống hút, đường, muối,… 

*Góc văn học: Thơ: Mùa xuân, Truyện: Gấu con bị sâu răng. Xem sách tranh ảnh về các 

loại rau, hoa, quả. Làm sách về các món ăn trong ngày tết nguyên đán. Dậy trẻ phân biệt 

đầu, cuối của quyển truyện. Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. 

“Đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”)  

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây, không bẻ cành bứt hoa (MT84)  

Không bẻ cành, bứt hoa (MT86)  

Trẻ xem sách và nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, 

nơi nguy hiểm,... (MT65)  

*Góc thiên nhiên:  

Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc (MT84)  

-Nặn các loại bánh, mứt kẹo, các món ăn truyền thống trong ngày tết nguyên đán 

(MT96)  
 



Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác 

nhau. (MT97)  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Nghe kể truyện: Nàng tiên mùa xuân, Gói hạt kì diệu, 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn, nhặt cơm vãi 

khi làm rơi. Rửa tay, lau mặt trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. Biết tự xúc 

cơm ăn 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, 

nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo... 

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Vệ sinh răng 

miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh. Đi dép, giầy khi đi học 

Tuần I: Thứ 4 giao lưu ăn, ngủ với C2 

Tuần II: Thứ 4 giao lưu ăn, ngủ với B4 

Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở: 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 

- Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không uống rượu, bia, cà phê; 

không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. 

- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo. (MT17)  
 

MT17 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

Rèn KNTH: Trang trí cành đào 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rèn KNS: Dạy trẻ cách gấp áo khoác 

ÔN: phân biệt hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật 

Nêu gương bé ngoan-Liên hoan văn nghệ 

*Tuần 2: 

Rèn KNÂN: DH: Bánh chưng xanh 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rèn KNVS: Lịch sự khi có người đến nhà 

ÔN: So sánh chiều dài của 2 đối tượng 

 



Nêu gương bé ngoan-Liên hoan văn nghệ 

*Tuần 3: 

Rèn KNTH: Vẽ tranh ngày tết (Vở TH trang 16) 

Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

Rèn KN tự phục vụ: Dạy trẻ kỹ năng chải đầu, buộc tóc  

LVTCHT: Bài 1: Mắt ai tinh 

Nêu gương bé ngoan-Liên hoan văn nghệ  
 

Chủ đề - Sự kiện  Một số loại bánh mứt ngày tết  Bé chuẩn bị đón Tết  Bé với tết trồng cây   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

- Xây dựng kế hoạch tháng đầy đủ các nội dung, phù hợp lứa tuổi của trẻ 

- Soạn bài các hoạt động đầy đủ, đảm bảo phương pháp hình thưc tổ chức, có sự đổi mới sáng tạo 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Khối trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Chuyên 

Giáo viên 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu Hương 

 


